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1. Đặt vấn đề
Công tác đánh giá tác động (Regulatory

Impact Analysis - RIA) được áp dụng nhằm
mục đích đánh giá tác động của dự thảo luật
(đánh giá có tính dự báo) hoặc đánh giá tác
động xã hội của văn bản quy phạm pháp luật
đã được ban hành (đánh giá hiệu quả điều
chỉnh). Đây là công cụ đánh giá hiện đại,
khách quan và là điểm mới đối với kỹ thuật
lập pháp đang được chú trọng hiện nay
nhằm nâng cao chất lượng của hoạt động
xây dựng pháp luật ở nhiều nước trên thế
giới, trong đó có Việt Nam. 

2. Một số đặc điểm hoạt động đánh giá
tác động của pháp luật

Theo Sổ tay hướng dẫn thực hành phân
tích tác động pháp lý (Introductory Handbook
for Undertaking Regulatory Impact Analysis
- RIA) công bố năm 2008 của Tổ chức Hợp
tác và phát triển kinh tế (OECD) ở Anh đã
đưa ra định nghĩa: RIA là một quy trình xác
định và đánh giá mang tính hệ thống những
ảnh hưởng có thể dự đoán của các giải pháp
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pháp lý, sử dụng phương pháp phân tích
thích hợp, như phân tích lợi ích và chi phí,
RIA là một công cụ để kiểm soát chặt chẽ
trong chính sách1. Về bản chất, RIA là một
phương pháp nhằm dự báo và đánh giá
những tác động đã, đang và có thể xảy ra của
pháp luật, từ đó, tăng cường tính hiệu quả và
minh bạch của pháp luật; đồng thời, giúp
nhà làm luật đưa ra quyết định chính xác về
việc có ban hành một văn bản pháp luật hay
không, nếu ban hành cần thay đổi, bổ sung
như thế nào và ban hành vào thời điểm nào
để đạt được hiệu quả cao nhất trong đời sống
thực tiễn. 

Hoạt động đánh giá tác động xã hội của
văn bản quy phạm pháp luật cho thấy, văn bản
pháp luật hoạt động hiệu quả sẽ góp phần cải
thiện phúc lợi xã hội. Trên phương diện nhất
định, hoạt động rà soát, đánh giá tác động xã
hội khi kết hợp với hoạt động hệ thống hóa
pháp luật còn là cách thức để xác định các văn
bản đã lỗi thời, không còn phù hợp với đời
sống thực tiễn, từ đó có cơ sở để chỉnh sửa, bổ
sung hoặc hủy bỏ các văn bản đó. 

Những năm qua, Tổ chức Hợp tác và
phát triển kinh tế (OECD) bắt đầu hỗ trợ các
quốc gia áp dụng quy trình RIA thông qua
việc chia sẻ kinh nghiệm về ứng dụng RIA ở
Anh nhằm nâng cao chất lượng hoạt động
xây dựng pháp luật, như: các kinh nghiệm
triển khai giai đoạn phát triển, thu thập
minh chứng, xác định đối tượng của chính
sách; giai đoạn lựa chọn nhằm thử nghiệm,
chọn lọc các lựa chọn; giai đoạn đề xuất là
giai đoạn tập trung vào câu hỏi chi phí và lợi
ích; giai đoạn thực thi và giai đoạn xem xét
lại sau một giai đoạn cụ thể; giai đoạn công
bố và thu thập đánh giá từ dư luận xã hội. Có
nhiều cách thức khác nhau để thực hiện
RIA, cụ thể:

Một là, ứng dụng có tính chính trị. Một
số nhà nghiên cứu tiếp cận việc giải thích cơ
chế đánh giá tác động này như là sự tương
tác giữa người ủy quyền và người đại diện
thông qua hoạt động của cơ quan chính phủ,
trong đó RIA được đưa ra từ phía chủ thể ủy

thác. Chẳng hạn như ở Mỹ và các nước Liên
minh châu Âu (EU). 

Hai là, ứng dụng có tính công cụ. Hoạt
động đánh giá được sử dụng để cung cấp
minh chứng rõ ràng, nguyên nhân và tác
động của các cơ chế làm nền tảng cho chính
sách. Mong muốn “xây dựng chính sách dựa
trên bằng chứng” là một xu hướng gần đây ở
nhiều nước. Trong cách tiếp cận này, khi tiến
hành RIA, tầm quan trọng của việc phân tích
và xác định lợi ích/chi phí được chú trọng. 

Ba là, ứng dụng có tính tương tác. Trong
trường hợp này, mục đích của RIA chủ yếu là
cung cấp cơ sở, môi trường hay diễn đàn
chung để đối thoại một cách công khai, minh
bạch và xác định lập trường của các bên khác
nhau chứ không phải để loại bỏ những quan
điểm khác biệt. 

Bốn là, ứng dụng mang tính hình thức.
Đây là trường hợp áp dụng cơ chế RIA
nhưng bị đơn giản hóa đến mức mất đi ý
nghĩa thực tế hoặc về cơ bản không tạo ra
được hiệu quả. Nghiên cứu thực nghiệm
cũng cho thấy, tính linh hoạt của RIA thể
hiện ở cơ chế đánh giá có thể được sử dụng
để đạt được nhiều mục tiêu khác nhau. Cách
tiếp cận để phân tích chất lượng của một
RIA được tiến hành là đánh giá mức độ tuân
thủ quy trình một cách nhất quán và minh
bạch, đặc biệt là các tiêu chí đánh giá khách
quan và có căn cứ vững chắc làm cơ sở cho
phân tích lợi ích/chi phí2. 

3. Thực tiễn tiến hành hoạt động đánh
giá tác động của một số quốc gia

Hiện nay, việc bảo đảm hiệu quả điều
chỉnh của pháp luật là một trong những vấn
đề trọng tâm ở mọi quốc gia, tính dân chủ và
tính minh bạch trong hoạt động xây dựng
pháp luật vẫn luôn được các nhà lập pháp
chú trọng và bảo đảm. Trong bối cảnh khoa
học - công nghệ ngày càng phát triển, sự kết
nối và tương tác của con người trên thế giới
ngày càng mạnh mẽ hơn, bởi vậy, hoạt động
đánh giá tác động đóng vai trò quan trọng và
có nhiều điều kiện thuận lợi để áp dụng
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trong thực tiễn nhằm nâng cao hiệu quả
pháp luật. 

(1) Vương quốc Anh là quốc gia tiên
phong trong tổ chức hoạt động đánh giá tác
động đã tích lũy được bề dày kinh nghiệm và
đạt được nhiều thành tựu to lớn. Chính phủ
Anh chú trọng việc cung cấp các biểu mẫu
hướng dẫn để lấy ý kiến của các doanh
nghiệp, cá nhân, tổ chức chịu ảnh hưởng của
quy định pháp luật và những chuyên gia
được mời tham vấn. Ở Anh, Văn phòng Kiểm
toán quốc gia đóng vai trò chủ chốt trong
việc thực hiện RIA. Bên cạnh đó, một số cơ
quan tham gia vào quy trình RIA là Ban Quy
định Ưu việt có chức năng kỹ thuật hành
chính, cung cấp những khuyến nghị và hỗ
trợ thực hiện RIA; Văn phòng Kiểm toán
quốc gia; bộ phận phụ trách RIA của mỗi bộ
trong Chính phủ. Hầu hết các quốc gia có
chủ thể đa dạng trong việc thực hiện RIA mà
không bị giới hạn trong một cơ quan, tổ chức
nhất định. Trên cơ sở những thông tin thu
thập được, Chính phủ lựa chọn ra phương án
tốt nhất. Theo Điều 6 Đạo luật Kiểm toán
quốc gia, Văn phòng Kiểm toán quốc gia có
vai trò lớn trong hoạt động đánh giá tác
động, cụ thể là báo cáo hằng năm về hoạt
động kiểm toán, trong đó có RIA.

(2) New Zealand là quốc gia được đánh
giá có môi trường thuận lợi hàng đầu thế giới
cho mục đích kinh doanh, đầu tư, đặc biệt là
các hình thức kinh doanh khởi nghiệp, xin
cấp phép xây dựng, đăng ký tài sản, tín dụng
và bảo vệ các nhà đầu tư nhỏ. Các chính sách
của Chính phủ New Zealand và sự hỗ trợ của
hoạt động đánh giá tác động xã hội đối với
các dự luật cũng như quy định pháp luật
hiện hành luôn được định hướng tăng
trưởng toàn diện để giảm chi phí, cải thiện
hơn nữa môi trường kinh doanh, tạo thuận
lợi cho các hoạt động doanh nghiệp nhằm
tạo việc làm và cải thiện điều kiện lao động
cho người dân.  

Liên quan đến hoạt động RIA, năm 2007,
Chính phủ New Zealand đã phát hành bản
Hướng dẫn đánh giá lựa chọn chính sách của

Bộ Phát triển kinh tế. Cách làm này giúp các
nhà lập pháp làm rõ được vấn đề đánh giá
văn bản hoặc những quy định khác sẽ cải
thiện được tình hình phân bổ nguồn lực, lợi
ích/chi phí trong một lĩnh vực tương ứng.
Dựa trên nguyên tắc là trong những phạm vi
khác nhau (phạm vi khu vực hoặc toàn quốc)
với mục tiêu khác nhau thì các chỉ tiêu đánh
giá xã hội được đưa ra lựa chọn, xem xét khác
nhau. Hơn nữa, các chỉ tiêu đánh giá xã hội
cũng thay đổi theo từng giai đoạn cụ thể để
bảo đảm tính phù hợp với tình hình kinh tế -
xã hội và yêu cầu phát triển chung.

(3) Ở Nga hoạt động đánh giá tác động
của RIA được đưa vào cải cách hệ thống
hành chính công từ năm 2010 nhằm nâng
cao chất lượng văn bản pháp luật của Nhà
nước. Trong đó, lĩnh vực hoạt động kinh
doanh và đầu tư được xác định là lĩnh vực
ứng dụng chính của RIA. Việc sử dụng RIA ở
Nga nhằm ngăn chặn việc tạo ra các rào cản
mới đối với hoạt động kinh doanh của người
dân và doanh nghiệp. Qua đó, người dân, tổ
chức và doanh nghiệp đã tích cực tham gia
vào hoạt động xây dựng pháp luật, có ảnh
hưởng đến các kế hoạch cải cách và phát
triển chính sách công. Sau khi đi vào sử
dụng, RIA dần mở rộng phạm vi ảnh hưởng
và đã đạt được một số thành tựu đáng kể
trong ba lĩnh vực là thương mại, xây dựng,
dịch vụ. Tuy nhiên, các cơ quan quản lý thừa
nhận tình trạng nhiều báo cáo RIA chỉ mang
tính hình thức, việc thực hiện RIA đôi khi
mang tính thủ tục, nhằm bảo đảm tuân thủ
quy trình, làm giảm khả năng cải thiện chất
lượng của hoạt động xây dựng pháp luật. 

3. Kinh nghiệm cho Việt Nam 
Từ kinh nghiệm của các nước trên thế

giới cho thấy, cách tiếp cận hiện đại nhằm
cải cách và nâng cao chất lượng các quy định
hiện hành đã chứng minh tính đa dạng và
phức tạp về mặt kỹ thuật của hoạt động đánh
giá tác động xã hội. Mỗi quốc gia ở trong
những bối cảnh kinh tế - xã hội khác nhau đã
hình thành tính đặc thù trong việc triển khai
các hình thức, phương pháp đánh giá riêng. 
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Ở Việt Nam, khi Luật Ban hành văn bản
quy phạm pháp luật năm 2015 được ban
hành, vấn đề đánh giá tác động của quy phạm
pháp luật được quy định tương đối cụ thể. Tại
khoản 2 Điều 35 Luật này quy định “Nội dung
đánh giá tác động của từng chính sách trong
đề nghị xây dựng luật, pháp lệnh phải nêu rõ:
vấn đề cần giải quyết; mục tiêu của chính
sách; giải pháp để thực hiện chính sách; tác
động tích cực, tiêu cực của chính sách; chi
phí, lợi ích của các giải pháp; so sánh chi phí,
lợi ích của các giải pháp; lựa chọn giải pháp
của cơ quan, tổ chức và lý do của việc lựa
chọn”. Nhìn chung, việc thực hiện RIA ở nước
ta đã có nhiều thành công, hoạt động RIA đã
tuân thủ các quy định pháp luật, phù hợp với
khuyến nghị của các tổ chức quốc tế và kinh
nghiệm trên thế giới. Tuy nhiên, việc thực
hiện RIA ở Việt Nam hiện nay còn gặp phải
một số khó khăn, thách thức cần quán triệt
các quan điểm chỉ đạo, mục tiêu và cụ thể hóa
các nhiệm vụ sau:

Thứ nhất, tiếp tục hoàn thiện những
hướng dẫn cụ thể và chi tiết để các cơ quan,
tổ chức tham gia hoạt động RIA, như: nội
dung biểu mẫu đánh giá, cơ quan thực hiện
và thiết lập thời hạn xác định cho hoạt động
thu thập nguyên tắc công khai, minh bạch.
Cần chú trọng vào các kết quả phân tích có ý
nghĩa, các báo cáo đánh giá trung thực, minh
chứng rõ ràng đi kèm với những yêu cầu
ngày càng tăng về chất lượng. Ngoài ra, cần
bảo đảm sự tính toán rõ ràng, cân đối về
ngân sách và thời hạn thực hiện, cân bằng lợi
ích và chi phí trong việc tổ chức hoạt động
đánh giá ở các cấp, khu vực. 

Thứ hai, đẩy mạnh công tác tuyên
truyền, thông tin đến người dân và doanh
nghiệp về ý nghĩa, vai trò của hoạt động RIA
xã hội của dự luật, văn bản quy phạm pháp
luật nói chung. Việc thiếu thông tin thực tế
về vai trò, hiệu quả của hoạt động RIA sẽ dẫn
đến việc thiếu sự nắm bắt rõ thông tin của
người dân, doanh nghiệp và ảnh hưởng đến
phạm vi, tính hiệu quả của công cụ đó. 

Thứ ba, vấn đề tham khảo kinh nghiệm
của nước ngoài, áp dụng kỹ thuật thực hiện
hoạt động RIA cần phải bảo đảm khả năng
thích ứng với đặc điểm của hệ thống hành
chính công tại nước ta. Do đó, hoàn thiện cơ
sở lý luận, đẩy mạnh nghiên cứu các phương
pháp, kỹ thuật tiến hành đánh giá tác động
xã hội và đặt trong mối liên hệ chặt chẽ với
kỹ thuật lập pháp có ý nghĩa quan trọng. 

4. Kết luận
Hoạt động RIA là phương pháp hiện đại,

có nhiều ưu điểm nhằm hỗ trợ việc nâng cao
chất lượng của hoạt động xây dựng pháp luật
trong đánh giá tác động dự báo của dự thảo
luật và đánh giá hiệu quả điều chỉnh của văn
bản quy phạm pháp luật đã ban hành. Vì vậy,
đánh giá cần phải được thực hiện một cách
khách quan, minh bạch và thực chất; tiếp
cận đúng những đối tượng chịu ảnh hưởng,
tác động của quy định pháp luật. Việc đánh
giá tác động của văn bản quy phạm pháp
luật trong quá trình điều chỉnh các quan hệ
xã hội có vai trò quan trọng trong việc nắm
bắt tình hình thực tế để hoàn thiện văn bản
quy phạm pháp luật nói riêng cũng như hệ
thống pháp luật nói chungr
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